
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 1, Ngách 2/2 Ngõ 2 Đường Cối Sa, Thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN TUẤN

0109998996

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390(Chính)

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản ( Luật Kinh doanh bất động 
sản 2014)

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định tại 
Điều 62, Điều 63 Luật kinh doanh bất động sản 2014;
 - Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn về pháp luật về bất 
động sản, tư vấn về tài chính bất động sản) điều 74 Luật kinh 
doanh Bất động sản 2014.

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THIÊN 
TUẤN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN TUAN CONSTRUCTION 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN TUAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0848401170  
Email:

Fax:
Website:
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11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
-Khảo sát xây dựng (Điểm a khoản 1 Điều 83 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP)
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng (Điểm b khoản 1 Điều 83 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điểm c khoản 1 Điều 83
 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điểm d khoản 1 Điều 
83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Điểm e 
khoản 1 Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
-Kiểm định xây dựng (Điểm g khoản 1 Điều 83 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP)
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điểm h khoản 1 Điều 83 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
-Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy 
định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 15/2021/NĐ-CP); Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại 
Điều 22 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; Chủ đầu tư tổ chức thực 
hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP (Điểm a khoản 3 Điều 83 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP)
- Thiết kế, giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo 
pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (Điểm b khoản 3 Điều 83 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Thiết kế, giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn 
thông trong công trình (Điểm c khoản 3 Điều 83 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn đấu thầu (Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
- Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (Điều 18 Nghị định 
63/2014/NĐ-CP)

7110

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: khách sạn

5510

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

18. Đại lý du lịch 7911

19. Điều hành tua du lịch 7912
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5.000.000.000 VNĐ

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

21. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

22. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

23. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Xây dựng nhà để ở 4101

26. Xây dựng nhà không để ở 4102

27. Xây dựng công trình đường sắt 4211

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình điện 4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

32. Xây dựng công trình công ích khác 4229

33. Xây dựng công trình thủy 4291

34. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

35. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

37. Phá dỡ
(trừ hoạt động nổ mìn)

4311

38. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động nổ mìn)

4312

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001088005453
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 6, Thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 6, Thôn Tiền Lệ, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THIÊN TUẤN Nam

25/12/1988 Kinh Việt Nam

14/04/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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